
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt gà kg 5 45 000               225 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

320 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Giấm chai 5 10 000               50 000                       

Xe buýt chở rau 40 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Trứng gà kg 5 28 000               140 000                    

665 000                    

Thịt đùi kg 7 75 000               525 000                    

Dưa cải kg 13 10 000               130 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Tỏi ớt 80 000                       

Xe buýt chở rau 40 000                       

835 000                    

Thịt đùi kg 8 75 000               600 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Xe buýt chở rau 40 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Nước T5/2016 624 000                    

1 339 000                 

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

DD pha nước rửa chén gói 2 130 000             260 000                    

Ép phiếu bán cơm 50 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

820 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Xả bào kg 5 20 000               100 000                    

Mắm ruốc kg 2 35 000               70 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

605 000                    

Thịt gà kg 12 45 000               540 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

665 000                    

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Nắp đậy bồn nước 160 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

670 000                    

Thịt đùi kg 6 75 000               450 000                    

Dưa cải kg 12 10 000               120 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Điện T5/2016 198 000                    

Phí vệ sinh T5/2016 22 000                       

Ga bình 2 850 000             1 700 000                 

12/05/2016

Tổng theo ngày 

21/05/2016

Tổng theo ngày 

03/05/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/05/2016 đến 31/05/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

07/05/2016

Tổng theo ngày 

19/05/2016

Tổng theo ngày 

10/05/2016

Tổng theo ngày 

14/05/2016

Tổng theo ngày 

17/05/2016

05/05/2016



2 565 000                 

Trứng vịt trái 60 2 500                 150 000                    

Thịt đùi kg 1 75 000               75 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Tiêu kg 0.5 200 000             100 000                    

Ớt bột kg 1 50 000               50 000                       

Khám sức khỏe cô Hồng 334 000                    

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

814 000                    

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

450 000                    

Thịt xay kg 4 75 000               300 000                    

Trứng gà kg 8 32 000               256 000                    

556 000                    

Thịt gà kg 12 45 000               540 000                    

Cà ri gói 3 10 000               30 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Công nhật - SV Yên buổi 3 60 000               180 000                    

Lương cô Hồng T5/2016 1 700 000                 

2 465 000                 

12 769 000   

Tổng theo ngày 

24/05/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 

26/05/2016
Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

28/05/2016

31/05/2016

21/05/2016


